CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN ( TỪ NGÀY 8/9 – 26/9/2025) KHỐI 4 TUỔI
	TUẦN 1 

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ
	THỨ 2:   PTTC
VĐCB: Đi khuỵu gối.


	THỨ 3: PTNT KHXH
Trò chuyện về ngày hội đến trường của bé.


	THỨ 4:  PTNN
Thơ: Lên 4

	THỨ 5: PTTM
Tạo hình
Tô màu bức tranh  trường mầm non.


	THỨ 6: TCKNXH
Âm nhạc
- Dạy hát: Ngày vui của bé (TT)
- Nghe hát: Vườn trường mùa thu
- TC: Ai nhanh nhất

	TUẦN 2 

LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ
	 THỨ 2: PTTC
VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

	THỨ 3: PTNT LQVT
 Nhận biết Số lượng 1 và  2;  Đếm đến 2. So sánh số lượng 1 và 2


	THỨ 4: PTNN
Truyện: Vì sao bé Bin nín khóc.

	THỨ 5: PTTM (ÂN)
- VĐTN: Vui đến trường (TT)

- Nghe  hát: Hoa bé ngoan

-TC: Bao nhiêu bạn hát
	THỨ 6: TCKNXH
(KPXH)

 Trò chuyện về lớp học của bé.



	TUẦN 3

CÁC BẠN CỦA BÉ
	 THỨ 2: PTTC
VĐCB:  Đi bằng gót chân
	THỨ 3: PTNT LQVT
So sánh to- nhỏ; Dài- ngắn của 3 đối tượng
	THỨ 4 : PTNN

Truyện: Thỏ trắng đi học.

	THỨ 5: PTTM ( TH)

Vẽ bóng bay

UD PP Steam

	THỨ6:TCKNXH 

Thực hiện 1 số quy định ở trường MN 



CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN ( TỪ NGÀY 29/9 –17/10/2025) 

KHỐI 4 TUỔI

	TUẦN 1 

TRUNG THU CỦA BÉ     
	THỨ 2: PTTC
VĐCB: Đi kiễng gót. 
	THỨ3: PTNT 
KPXH

Tìm hiểu về ngày tết trung thu

	THỨ 4: PTNN
Truyện: Sự tích chú cuội cung trăng
	THỨ 5: PTTM
 Tạo hình 
 Trang trí váy cho bé gái
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Bé giới thiệu về mình? Bé thích gì? Bé không thích gì? 

	TUẦN 2 

CẢM XÚC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ
	THỨ 2: PTTC
 VĐCB: Đi bước lùi 

	THỨ3:PTNT
KPKH: Giới thiệu về bản thân mình, sở thích, giới tính.


	THỨ 4: PTNN
Thơ : Đau

	THỨ 5: PTTM ( ÂN)

- Dạy hát: Bạn có biết tên tôi (TT)

- Nghe hát: Càng lớn càng ngoan
- TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	THỨ6:TCKNXH

Đề tài: Cảm xúc của bé - Bé làm gì khi cảm thấy buồn 



	TUẦN 3

CƠ THỂ CỦA TÔI
	THỨ 2: PTTC
VĐCB:  Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	THỨ 3: PTNT
LQVT: 
Nhận biết số lượng 3; Đếm đến 3;So sánh số lượng trong phạm vi 3
	THỨ 4: PTNN
Truyện: Đôi tai xấu xí

	THỨ 5: PTTM ( TH)

Xé dán hoa tua
UD PP Steam


	THỨ6:TCKNXH
(ÂN)

-Dạy hát: Cái mũi.
- Nghe hát: Chiếc bụng đói (TT)

-VĐTN: Bé tập đánh răng


CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN : 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 20/10 –14/11/2025) KHỐI 4 TUỔI
	TUẦN 1 

NGÀY 20/10 CỦA GIA ĐÌNH TÔI
	THỨ 2: PTTC
 VĐCB: Đi bước dồn trước
	THỨ3:PTNT

KPXH

Trò chuyện về ngày 20/10 của gia đình bé 


	THỨ4: PTNN
(VH)

Thơ: Em yêu nhà em


	THỨ5: TH: 

PTTM (AN)

-Dạy hát: Nhà của tôi (TT)
-Nghe hát: Niềm vui gia đình
-TCAN: Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng
	THỨ6:
TCKNXH
Đề tài: Bé cần ăn uống đủ chất để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh

	TUẦN 2

Ngôi nhà gia đình ở
	THỨ 2: PTTC
 VĐCB: Đi bước dồn ngang

	THỨ 3: PTNT
LQVT: Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3

	THỨ 4 : PTNN(VH)
Truyện:

Ba cô tiên


	THỨ 5:
PTTM (TH)

Vẽ  ngôi nhà


	THỨ 6 TCKNXH 
Đề tài: Lễ phép lịch sự trong giao tiếp 

	TUẦN 3 

NHU CẦU GIA ĐÌNH
	THỨ 2: PTTC
VĐCB: Đi thay đổi tốc độc theo hiệu lệnh

	THỨ 3: PTNT
LQVT: Nhận biết phía trước – phía sau; Trên- dưới  của đối tượng khác
	THỨ 4: PTNN
Truyện:

Tích Chu

	THỨ 5 PTTM(TH)
Nặn cái làn
UD PP Steam


	THỨ 6: TCKNXH(AN)
-VĐTN: Mẹ đi vắng(TT)
- Nghe hát: Tổ ấm gia đình
-TCAN: Hãy lắng nghe

	TUẦN 4

TÌNH CẢM CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
	THỨ 2: PTTC
VĐCB:  Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn

	THỨ 3: PTNT
 KPXH:Trò chuyện về các thành viên trong gia đình 

	THỨ 4: PTNN
Thơ : Gió từ tay mẹ 

	THỨ 5 PTTM(AN)
-Nghe hát: Cho con (TT)
-VĐTN: Bé quét nhà

-TCAN: Nghe nhạc nhảy vào vòng.
	THỨ 6 TCKNXH

(Tạo hình)
Tô màu tranh gia đình 



CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 17/11– 12/12/2025) 
KHỐI 4 TUỔI
	TUẦN 1 

CÔ GIÁO CỦA EM
	THỨ2:PTTC 
 VĐCB: Chạy thay đổi tốc độc theo hiệu lệnh

	THỨ3: PTNT
KPXH

 Tìm hiểu về   nghề giáo viên

	THỨ4:PTNN
VĂN HỌC

Thơ: Nếu bé là cô giáo 
	THỨ5:PTTM

 Tạo hình: 
Trang trí áo dài cô giáo 

UD PP Steam
	THỨ6:TCKNXH
 Đề tài: Lắng nghe người khác nói 

	TUẦN 2 

NGHỀ SẢN XUẤT
	THỨ2:PTTC
 VĐCB: Chạy thay đổi hướng  theo hiệu lệnh

 
	THỨ3:PTNT 
 LQVT : 
Nhận biết số lượng 4; Đếm đến 4;So sánh số lượng trong phạm vi 4

	THỨ4:PTNN
 (VH)
Truyện: 3 chú lợn nhỏ

	THỨ5:PTTM 

ÂM NHẠC

- Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân (TT)
- Nghe hát: Hạt gạo làng ta

- TCAN:  Nghe tiết tấu tìm đồ vật
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Bé làm gì khi gặp chuyện rắc rối 

	TUẦN 3
BÁC SĨ CỦA EM
	THỨ2:PTTC

VĐCB: Chạy theo đường zich zắc
	THỨ3:PTNT
 KPXH
Tìm hiểu về   nghề bác sỹ 

	THỨ4:PTNN
 VĂN HỌC

Thơ: Làm bác sỹ

	THỨ5:PTTM 

(TH)

 Vẽ thêm đồ dùng và tô màu tranh bác sỹ 
	THỨ6:TCKNXH
Đề tài: Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn 

	TUẦN 4

CHÚ BỘ ĐỘI CỦA EM
	THỨ2:PTTC
 VĐCB: Chạy theo bóng và bắt bóng

	THỨ3:PTNT
LQVT
Tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4
	THỨ4:PTNN
 VĂN HỌC

Truyện: Chú bộ đội và bé Na

	THỨ5:PTTM
Âm nhạc
 - VĐTN: Làm chú bộ đội (TT)
- Nghe hát : Màu áo chú bộ đội
-TCAN: Nghe âm thanh đoán tên đồ vật.
	THỨ6:TCKNXH
 Tạo hình : Tạo hình chú bộ đội từ cốc giấy


CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 15/12– 9/1/2026) 
KHỐI 4 TUỔI
	TUẦN 1 

CÁC CON VẬT NHÓM GIA CẦM
	THỨ2:PTTC
VĐCB: 
Bật tiến về phía trước

	THỨ3:PTNT
 (KPKH)

Tìm hiểu về con gà, con vịt  

 ( Tích hợp vẽ con vịt) 
	THỨ4:PTNN
 VĂN HỌC

Thơ: Mười quả trứng tròn.

	THỨ5:PTTM ÂM NHẠC

- Dạy hát: Gà trống thổi kèn ( TT)
- Nghe hát: Lý con sáo sang sông
- TCAN: Gà gáy vịt kêu
	THỨ6:TCKNXH
Đề tài: Khi bạn không cho chơi cùng; 

	TUẦN 2 

CÁC CON VẬT NHÓM GIA SÚC
	THỨ2:PTTC  VĐCB : 
Bật liên tiếp qua các vạch kẻ ( hoặc qua các vòng)

	THỨ3:PTNT (LQVT)

Nhận biết cao hơn - thấp hơn; 


	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Cáo, thỏ, gà trống

	THỨ5:PTTM 
Tạo hình
In con bướm bằng vân tay.

UD phương pháp steam
	THỨ6:TCKNXH
Đề tài: Sao cậu không chơi với tớ 

	TUẦN 3 

ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
	THỨ2:PTTC 
THỂ DỤC

 VĐCB :
 Bật ( nhảy) xa 35-40cm

	THỨ3:PTNT 
KPKH

 Tìm hiểu về con vật sống dưới nước: con tôm, con cá 
	THỨ4:PTNN 

VĂN HỌC

Thơ : Chị cua đồng 

	THỨ5:PTTM 

ÂM NHẠC

- Nghe hát: Tôm , cua , cá thi tài ( TT)
- VĐTN: Chú ếch con
-TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	THỨ6:TCKNXH 

(VH)
Truyện: Chuyện về chàng gà trống 

	TUẦN 4
ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
	THỨ2:PTTC 
THỂ DỤC

 VĐCB: Bật ( nhảy) từ trên cao 30-35cm xuống ( Bật sâu)
	THỨ3:PTNT 
 LQVT: 
Nhận biết số lượng 5; Đếm đến 5;So sánh số lượng trong phạm vi 5
	THỨ4:PTNN 
VĂN HỌC

Truyện: Dê con nhanh trí.


	THỨ5:PTTM
  Tạo hình : Vẽ con thỏ 

	THỨ6:TCKNXH
Đề tài: Xem ti vi 


NGHỈ 1 TUẦN SƠ KẾT HỌC KỲ 1 ( TỪ NGÀY 12/1-16/1/2026)

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 19/1– 13/2/2026)
 KHỐI 4 TUỔI

	TUẦN 1 

CÂY TRÁI QUANH EM.
	THỨ2:PTTC 
 VĐCB 
Bật ( nhảy) chụm chân, tách chân 

	THỨ3:PTNT 
KPKH

Tìm hiểu 1số loại cây ăn quả quen thuộc: cây bưởi, cây xoài
	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Trái cây trong vườn
	THỨ5:PTTM
ÂM NHẠC

- VĐTN : Quả (TT)
- Nghe hát: Sắc màu trái cây
-TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	THỨ6:TCKNXH 

 Đề tài: Xếp hàng chờ đến lượt

	TUẦN 2 

RAU – CỦ - QUẢ
	THỨ2:PTTC
VĐCB 

Bật qua vật cản
	THỨ3:PTNT 
LQVT: 
Phân biệt các hình; Các đồ vật có hình dạng như nào 
	THỨ4:PTNN
 VĂN HỌC

Truyện: Chú đỗ con


	THỨ5:PTTM
 TH: Vẽ cây dừa
UD phương pháp steam
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Khi bị lạc 

	TUẦN 3

HOA ĐẸP QUANH BÉ
	THỨ2:PTTC 
VĐCB : Nhảy lò cò

	THỨ3:PTNT 
KPKH

Tìm hiểu về   các loại hoa ngày tết: Hoa đào, hoa mai 
	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: 

Hoa nào đẹp hơn 

	THỨ5:PTTM
ÂM NHẠC

- Dạy hát: Hoa lá mùa xuân (TT)

- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn (TT)
- TCAN: Ai đoán giỏi
	THỨ6:TCKNXH 

 (TH)
Vẽ chùm nho


	TUẦN 4

TẾT VÀ MÙA XUÂN
	THỨ2:PTTC 
 VĐCB 

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ

	THỨ3:PTNT 
LQVT
Nhận biết Số thứ tự  trong phạm vi 5
	THỨ4:PTNN
 VĂN HỌC

Thơ : Tết đang vào nhà 
	THỨ5:PTTM
 TH: Dán hoa dây

	THỨ6:TCKNXH 

KPXH:  Tìm hiểu về ngày tết nguyên đán và mùa xuân


NGHỈ TẾT TỪ NGÀY 16/2 đến hết ngày 20/2/2026
CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 23/2 – 20/3/2026)
 KHỐI 4 TUỔI

	TUẦN 1 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	THỨ2:PTTC 
VĐCB 
Bò trong đường zich zắc


	THỨ3:PTNT
KPKH

Tìm hiểu về 1 số PTGT đường bộ: Xe đạp, xe máy 

	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Kiến con đi ô tô


	THỨ5:PTTM
ÂM NHẠC

- Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố(TT)
- VĐTN: Tàu hỏa

- TCAN:  Nghe tiếng hát tìm PTGT
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Giữ gìn vệ sinh môi trường 

	TUẦN 2 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ
	THỨ2:PTTC
VĐCB: 
Bò chui qua cổng


	THỨ3:PTNT
LQVT: 

Gộp và tách trong phạm vi 5 
	THỨ4:PTNN 
VĂN HỌC

Thơ : Con đường của bé


	THỨ5:PTTM
(Tạo hình)

Cắt ,dán thuyền trên biển 
UD phương pháp steam
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài:  Khi gặp người lạ



	TUẦN 3 

LUẬT GIAO THÔNG
	THỨ2:PTTC
VĐCB:
  Trườn chui dưới dây


	THỨ3:PTNT
 KPKH

Tìm hiểu 1 số quy định đơn giản về Luật giao thông đường bộ và luật dành cho người đi bộ.

	THỨ4:PTNN 
Văn học
Truyện: 

Kiến thi an toàn giao thông


	THỨ5:PTTM
ÂM NHẠC

- Nghe hát: An toàn giao thông(TT)
-  VĐTN: Đi trên vỉa hè bên phải

- TCAN: Nghe hát thỏ nhảy vào chuồng.
	THỨ6:TCKNXH 

Tạo hình: Vẽ máy bay

	TUẦN 4

LUẬT GIAO THÔNG
	THỨ2:PTTC
VĐCB

 Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	THỨ3:PTNT
LQVT:  

Đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng
	THỨ4:PTNN 
VĂN HỌC

Thơ : Tàu hoả
( tích hợp tô màu đoàn tàu)

	THỨ5:PTTM
TH: Nặn ô tô 

	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Tham gia giao thông an toàn 




CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN ( TỪ NGÀY 23/3– 10/4/2026 )
 KHỐI 4 TUỔI

	TUẦN 1 

NƯỚC
VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NƯỚC
	THỨ2:PTTC
  VĐCB 
Tung bắt bóng với người đối diện
	THỨ3:PTNT
KPKH

Tìm hiểu về các nguồn nước, sự cần thiết và ảnh hưởng của nước đến các hoạt động, đời sống con người.
	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Thơ : Nước

	THỨ5:PTTM
ÂM NHẠC

- Dạy hát: Mây và gió (TT)
- VĐTN: Cho tôi đi làm mưa với
- TCAN: Lắng nghe âm thanh về các HTTN
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Khi ở nhà một mình


	TUẦN 2 

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT 
	THỨ2:PTTC
 VĐCB 
Ném xa bằng 1 tay
	THỨ3:PTNT 
LQVT: 
Đếm đến 7 Nhận biết nhóm có 7 đối tượng
	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Sự tích ngày và đêm

	THỨ5:PTTM
Tạo hình: Vẽ  mưa

	THỨ6:TCKNXH 
Đề tài: Nhớ số điện thoại khẩn cấp 

	TUẦN 3 

CÁC MÙA TRONG NĂM
	THỨ2:PTTC

 VĐCB 
Ném xa bằng 2 tay

	THỨ3:PTNT 
KPKH

Tìm hiểu về đặc điểm các mùa trong năm.


	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Thơ: Ông mặt trời bật lửa
Tích hợp: Nặn ông mặt trời
	THỨ5:PTTM

ÂM NHẠC

- VĐTN: Cháu vẽ ông mặt trời(TT)

- Nghe hát: Bài ca bốn mùa 

- TCAN: Ai nhanh hơn
	THỨ6:TCKNXH 

 TH: Vẽ sóng nước.




CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ
THỜI GIAN THỰC HIỆN : 4 TUẦN( TỪ NGÀY 13/4 – 8/5/2026) 
KHỐI 4 TUỔI

	TUẦN 1 

QUÊ HƯƠNG YÊU QUÝ
	THỨ2:PTTC  VĐCB :
Ném trúng đích thẳng đứng.
	THỨ3:PTNT

KPXH

Tìm hiểu về quê hương Ninh Bình

	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Sự tích quả dưa hấu
	THỨ5:PTTM
Tạo hình 

Vẽ dây cờ 

	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Bé tự làm được những gì 

	TUẦN 2 

NAM ĐỊNH CỦA EM
	THỨ2:PTTC 
 VĐCB: Ném trúng đích nẳm ngang
	THỨ3:PTNT 
LQVT: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có 8 đối tượng
	THỨ4:PTNN
 VĂN HỌC

Thơ : Ao làng 

	THỨ5:PTTM (Âm nhạc)
- Dạy hát: Em yêu mùa hè quê em (TT)
- Nghe hát: Nam Định mình ơi.
-TCAN: Ai đoán giỏi
	THỨ6:TCKNXH  Tạo hình: Nặn lọ hoa 


	TUẦN 3 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI
	THỨ2:PTTC VĐCB 
Chuyền, bắt bóng qua đầu
	THỨ3:PTNT
 KPXH

Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội
	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Thế là ngoan

	THỨ5:PTTM
 Tạo hình
Cắt dán ao cá Bác Hồ 

UD phương pháp steam
	THỨ6:TCKNXH
(Âm nhạc) 

-Dạy hát: Yêu Hà Nội (TT)

-Nghe hát: Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội
-TCAN: Ai đoán giỏi 

	TUẦN 4 

BÁC HỒ

KÍNH YÊU
	THỨ2:PTTC VĐCB: 
Chuyền, bắt bóng qua chân.
	THỨ3:PTNT 
LQVT

Đếm đến 9.
Nhận biết nhóm có 9 đối tượng


	THỨ4:PTNN 
Thơ: Bác thăm nhà các cháu.

	THỨ5:PTTM
- Nghe hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ (TT)
- VĐTN: Nhớ ơn Bác

- TCAN: Tai ai tinh
	THỨ6:TCKNXH 

KPXH: Tìm hiểu về Bác Hồ, tình cảm của Bác với các cháu thiếu nhi.




CHỦ ĐỀ: TẠM BIỆT LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN ( TỪ NGÀY 11/5 – 22/5/2026) 
KHỐI 4 TUỔI

	TUẦN 1 

BÉ BIẾT GÌ VỀ LỚP MG 5 TUỔI
	THỨ2:PTTC  VĐCB :

Chạy chậm khoảng 60-80m


	THỨ3:PTNT

KPXH

Tìm hiểu về lớp mẫu giáo 5 tuổi

	THỨ4:PTNN VĂN HỌC

Truyện: Mèo con và quyển sách
	THỨ5:PTTM (Âm nhạc)

- VĐTN: Bé vui đến trường(TT)

- Nghe hát: Mái trường mến yêu. 

- TCAN: Ai nhanh hơn
	THỨ6:TCKNXH 

Đề tài: Sử dụng đồ vật an toàn 


	TUẦN 2 

TẾT THIẾU NHI
	THỨ2:PTTC 

 VĐCB: Bò chui qua ống dài1,2mx0,6m
	THỨ3:PTNT LQVT: 

Nhận biết thời gian sáng, trưa, chiều, tối


	THỨ4:PTNN

 VĂN HỌC

Thơ: Ngày vui của bé 
	THỨ5:PTTM ( Tạo hình) 

In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông.
	THỨ6:TCKNXH 

KPXH: Trò chuyện về ngày tết thiếu nhi 




Từ ngày 25/5- 29/5 ôn tập, khảo sát, đánh giá
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